
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

BÌNH THUẬN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 990/YCBG-BVBT Lâm Đồng, ngày 29 tháng 4 năm 2026     
V/v cung cấp báo giá để phục 

công tác đấu thầu gói thầu: 
Mua, lắp đặt Máy lạnh để phục 
vụ công tác chuyên môn khoa 
Hồi sức tích cực & chống độc, 

Thăm dò chức năng
           
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 
tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 
Mua, lắp đặt Máy lạnh của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, với nội dung cụ thể như 
sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- Họ tên: Vũ Thị Hải
- Chức vụ: Nhân viên
- Số điện thoại: 0252.3822733
- Địa chỉ:  Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
- Email: vanthubvbt@gmail.com  
3. Hình thức tiếp nhận báo giá: 
- Nhận tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Bình 

Thuận. Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng. 
- Nhận qua Email: vanthubvbt@gmail.com 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày 

05 tháng 5 năm 2026.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08 tháng 5 

năm 2026.



Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
II. Nội dung yêu cầu báo giá: Đính kèm danh mục chi tiết hàng hóa.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MUA SẮM                    
- Như trên;        PHÓ GIÁM ĐỐC
- Website Bệnh viện;
- Phòng TCKT (đăng trang web Mua sắm công);
- Lưu: VT, HCQT (Hải).

                                         

                                                                        Trần Hồng Vũ    



(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 990/YCBG-BVBT ngày 29/4/2026
của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

STT Tên hàng hóa (mô tả yêu cầu về tính năng kỹ thuật 
hay quy cách kỹ thuật của hàng hóa)

Đơn vị 
tính

 Số
 lượng 

1

Máy lạnh 2HP

- Nguồn điện: 220~240V/1phase/50Hz

- Công suất làm lạnh: 2HP – 18.000BTU/h - 5.28kW

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 3.26

- Công suất tiêu thụ điện: 1600W

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản 
nhiệt bằng nhôm 

- Môi chất lạnh: R-32

- Kích thước dàn lạnh (RxCxS): 920x306x195mm ; Khối 
lượng dàn lạnh: 10kg; Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung 
bình/thấp): 42/37/33dB(A)

- Kích thước dàn nóng (RxCxS): 853x602x349mm; Khối 
lượng dàn nóng: 29kg; Độ ồn dàn nóng 51dB(A)

- Kích thước ống đồng: 6/12

Bộ 08

2

Máy lạnh 1,5HP

- Nguồn điện: 220~240V/1phase/50Hz

- Công suất làm lạnh: 1.5HP – 12.000BTU/h – 3.52kW

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 3.15

- Công suất tiêu thụ điện: 1030W

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản 
nhiệt bằng nhôm 

- Môi chất lạnh: R-32

- Kích thước dàn lạnh (RxCxS): 790x275x192mm ; Khối 
lượng dàn lạnh: 8kg; Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung 

Bộ 01



bình/thấp): 38/35/31dB(A)

- Kích thước dàn nóng (RxCxS): 777x498x290mm; Khối 
lượng dàn nóng: 25kg; Độ ồn dàn nóng 50dB(A)

- Kích thước ống đồng: 6/12

3 Ống đồng dẫn gas Ø6 + Ø12 Mét 34

4 Dây điện Cadivi 2.0 Mét 129

5 Eke giá đỡ dàn nóng Cặp 06

6 Ống thoát nước Bình Minh Ø21 Mét 70
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